BẢNG TỔNG HỢP DANH SÁCH NGƯỜI ĐƯỢC BỒI THƯỜNG (Mẫu 5)
(Kèm theo Tờ trình số:…… ngày……tháng……năm……)














ĐVT: Đồng

	STT
	Họ và tên
	Diện tích đất (m2)
	Trong đó đất thổ cư (m2)
	Bồi thường đất
	Hỗ trợ đất
	Bồi thường hoa màu, cây trái
	Bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc
	Bồi thường tài sản khác
	Trợ cấp các loại
	Thường di dời
	Tổng số
	Ghi chú
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BẢNG TỔNG HỢP CÁC HỘ TÁI ĐỊNH CƯ DO THU HỒI ĐẤT TẠI DỰ ÁN……… (Mẫu số 6)

(Kèm theo Tờ trình số:…… ngày……tháng ……năm……)

	STT
	Họ và tên
	Địa chỉ
	Cấp tái định cư hộ chính
	Cấp tái định cư hộ phụ
	Nghĩa vụ tài chính phải nộp (hoặc được miễn)
	Nhận tiền tái định cư phân tán (không nhận đất tái định cư (đ)
	Ghi chú

	
	
	
	Số lô
	Diện tích (m2/lô)
	Cấp ở đâu (dự án nào)
	Số lô
	Diện tích (m2/lô)
	Cấp ở đâu (dự án nào)
	Giá tiền sự dụng đất (đ/m2)
	Phí sự dụng hạ tầng
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Cách ghi:

- Ghi tên người được cấp lô tái định cư hộ chính, nếu cấp lô hộ phụ thì ghi rõ vào cột ghi chú là cấp cho hộ nào (quan hệ với hộ chính).

- Nghĩa vụ tài chính: Nếu phải nộp thì ghi rõ số tiền phải nộp, nếu được miễn (phí sử dụng hạ tầng) thì ghi: Được miễn nộp.

- Tái định cư phân tán: Ghi rõ số tiền chủ hộ được nhận. Nếu chủ hộ vừa được nhận suất tái định cư hộ chính vừa nhận suất tái định cư hộ phụ thì ghi tách biệt từng phần của ai được nhận, quan hệ với chủ hộ như thế nào ghi vào cột ghi chú./.
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